
  UBND XÃ PHÚ NINH Biểu mẫu số 61

(ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 

ngày 23/3/2017 của Chính Phủ)

Đơn vị tính : Triệu đồng.
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 TỔNG SỐ 429,795       212,925    216,870      88,360   -           -            -          88,360   88,360    -          341,435   212,925  212,925   -          128,510   128,510       -          

I CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 429,795       212,925    216,870      88,360   -           -            -          88,360   88,360    -          341,435   212,925  212,925   -          128,510   128,510       -          

1      Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -                   -                -                  -             -           -             -               -               -          -               

2      Phòng Kinh tế 388,935       212,925    176,010      47,500   -           47,500   47,500    341,435   212,925  212,925   -          128,510   128,510       

3      Phòng Văn hóa - Xã hội 18,592         -                18,592        18,592   -           18,592   18,592    -               -               -               -          -               

4      
 Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công 
22,268         -                22,268        22,268   -           22,268   22,268    -               -               -               -          -               

II  CHƯA PHÂN BỔ -                   -                -                  -             -           -            -          -             -              -          -               -              -               -          -               -          

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025- NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Phú Ninh)

Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
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UBND XÃ PHÚ NINH Biểu mẫu số 61

(ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 

ngày 23/3/2017 của Chính Phủ)

Đơn vị tính : Triệu đồng. Đơn vị tính : Triệu đồng.
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3.829,439       3.119,188     710,251      553,800      -              -              -              553,800    553,800       -              3.275,639   3.119,188   3.119,188    -                 156,451        156,451          -                     

3.829,439       3.119,188     710,251      553,800      -              -              -              553,800    553,800       -              3.275,639   3.119,188   3.119,188    -                 156,451        156,451          -                     

22,660            -                    22,660        -                  -              -                22,660         -                   22,660          22,660            

3.364,979       3.119,188     245,791      112,000      -              112,000    112,000       3.252,979   3.119,188   3.119,188    133,791        133,791                

407,900          -                    407,900      407,900      -              407,900    407,900       

33,900            -                    33,900        33,900        -              33,900      33,900         

-                      -                    -                  -                  -              -              -                -              -                   -                   -                 -                    -                     

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025- NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Phú Ninh)

Dự toán được giao trong năm
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UBND XÃ PHÚ NINH Biểu mẫu số 61

(ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 

ngày 23/3/2017 của Chính Phủ)

Đơn vị tính : Triệu đồng. Đơn vị tính : Triệu đồng.
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35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2.817,548     2.418,192    399,356   2.431,607    2.418,192     2.418,192   -              114,395    114,395     -              284,961   -              -              -              284,961   284,961         -           66          73          43         

2.817,548     2.418,192    399,356   2.431,607    2.418,192     2.418,192   -              114,395    114,395     -              284,961   -              -              -              284,961   284,961         -           66          73          43         

23                  -                   23            -                    -                    -              -                23            -              23            22,660           100        100       

2.694            2.418           276          2.432            2.418            2.418,192   -              13             13              262          -              262          262,301         72          73          65         

101               -                   101          -                    -                   -              101           101            -               -              -               24          24         

-                    -                   -               -                    -                   -              -                -               -              -               -             -            

-                    -                   -               -                   -                    -                   -              -                -                 -              -               -              -              -              -               -                     -           

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025- NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 của UBND xã Phú Ninh)

So sánh (%)
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Tổng số

Trong đó

Kinh phí 

sự nghiệp

Quyết toán

Tổng số

Trong đó

Chi đầu 

tư phát 

triển

Chi 

thường 

xuyên

Đầu tư phát 

triển

Chia ra

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Chia ra

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng sốTổng số

ng
uy

et
ttt

17
-0

2/
06

/2
02

6 
16

:3
9:

03
-n

gu
ye

ttt
t1

7-
ng

uy
et

ttt
17

-n
gu

ye
ttt

t1
7


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-02T16:19:03+0700
	Đà Nẵng
	Võ Tấn Hùng<hungvt@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-02T16:33:18+0700
	Đà Nẵng
	Kèm theo văn bản số 962/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NINH




